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Nhóm Chuyên Đề Toán 9

	Toán học là đam mê



GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
DẠNG 1: TOÁN VỀ QUAN HỆ SỐ
Bài 1:  Cho số tự nhiên có hai chữ số, tổng của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 14. Nếu đổi chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị cho nhau thì được số mới lớn hơn số đã cho 18 đơn vị. Tìm số đã cho
Bài 2:  Tìm một số tự nhiên có hai chữ số. Biết rằng chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 5 đơn vị và khi viết chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số của số đó thì ta được số mới lớn hơn số đó là 280 đơn vị.
Bài 3: Tìm một số có hai chữ số nếu chia số đó cho tổng hai chữ số thì ta được thương là 6. Nếu cộng tích hai chữ số với 25 ta được số nghịch đảo.
Bài 4: Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 1 đơn vị thì được một phân số mới bằng 
[image: image130.png]


 phân số đã cho. Tìm phân số đó?

Bài 5: Tổng các chữ số của 1 số có hai chữ số là 9. Nếu thêm vào số đó 63 đơn vị thì số thu được cũng viết bằng hai chữ số đó nhưng theo thứ tự ngược lại. Hãy tìm số đó?

DẠNG 2: TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
Bài 6:  Lúc [image: image2.wmf]6

 giờ một ô tô chạy từ A về B. Sau đó nửa giờ, một xe máy chạy từ B về A. Ô tô gặp xe máy lúc [image: image3.wmf]8

 giờ. Biết vân tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy là [image: image4.wmf]10km/h

 và khoảng cách 
[image: image5.wmf]AB195 km

=

. Tính vận tốc mỗi xe.

Bài 7: Hàng ngày, Nam đạp xe đi học với vận tốc không đổi trên quãng đường dài 10 km. Nam tính toán và thấy rằng đạp xe với vận tốc lớn nhất thì thời gian đi học sẽ rút ngắn 10 phút so với đạp xe với vận tốc hằng ngày. Tuy nhiên, thực tế sáng nay lại khác dự kiến. Nam chỉ đạp xe với vận tốc lớn nhất trên nửa đầu quãng đường (dài 5 km), nửa quãng đường còn lại đường phố đông đúc nên Nam đã đạp xe với vận tốc hàng ngày. Vì vậy thời gian đạp xe đi học sáng nay của Nam là 35 phút. Hãy tính vận tốc đạp xe hàng ngày và vận tốc đạp xe lớn nhất của Nam (lấy đơn vị vận tốc là km/h).

Bài 8: Một tàu thủy chạy xuôi dòng sông 66 km hết một thời gian bằng thời gian chạy ngược dòng 54 km. Nếu tàu chạy xuôi dòng 22 km và ngược dòng 9 km thì chỉ hết 1 giờ. Tính vận tốc riêng của tàu thủy và vận tốc dòng nước (biết vận tốc riêng của tàu không đổi).

Bài 9: Một ca nô xuôi dòng một quãng sông dài 
[image: image6.wmf]12 km

 rồi ngược dòng quãng sông đó mất [image: image7.wmf]2

giờ [image: image8.wmf]30

phút. Nếu cũng quãng đường sông ấy, ca nô xuôi dòng 
[image: image9.wmf]4 km

 rồi ngược dòng [image: image10.wmf]8

km

 thì hết [image: image11.wmf]1

giờ [image: image12.wmf]20

phút. Biết rằng vận tốc riêng của ca nô và vận tốc riêng của dòng nước là không đổi, tính cận tốc riêng của ca nô và vận tốc riêng của dòng nước.
Bài 10: Đoạn đường AB dài 180 km. Cùng một lúc xe máy đi từ A và ô tô đi từ B xe máy gặp ô tô tại C cách A 80 km. Nếu xe máy khởi hành sau 54 phút thì chúng gặp nhau tại D cách A là 60 km. Tính vận tốc của ô tô và xe máy ?

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Tìm một số tự nhiên có hai chứ số biết rằng tổng các chữ số của nó bằng 
[image: image13.wmf]1

4

 số đó. Nếu viết số đó theo thứ tự ngược lại thì được một số mới hơn số đã cho là 18.

Bài 2: Tìm một số tự nhiên có ba chữ số sao cho tổng các chữ số bằng 17, chữ số hàng chục là 4, nếu đổi chỗ các chữ số hàng trăm và hàng đơn vị cho nhau thì số đó giảm đi 99 đơn vị.

Bài 3: Tìm hai số tự nhiên có hai chữ số, biết tổng các chữ số của nó bằng 11, nếu đổi chỗ hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị cho nhau thì nó tăng thêm 27 đơn vị.

Bài 4: Tìm một số có hai chữ số biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 5 và nếu đem số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 7 và dư 6.

Bài 5: Một phân số có tử số bé hơn mẫu số là 11. Nếu bớt tử số đi 7 đơn vị và tăng mẫu số lên 4 đơn vị thì sẽ được phân số mới là nghịch đảo của phân số đã cho. Tìm phân số đó.

Bài 6: Một ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 12 giờ trưa. Nếu xe chạy với vận tốc 35 km/h thì sẽ đến B chậm 2 giờ so với dự định. Nếu xe chạy với vận tốc 50 km/h thì sẽ đến B sớm 1giờ so với dự định. Tính độ dài quãng đường AB và thời điểm xuất phát của ô tô tại A?

Bài 7: Quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc dài 4 km và một đoạn xuống dốc dài 5 km. Một người đi xe đạp từ A đến B hết 40 phút và đi từ B đến A hết 41 phút (vận tốc lên dốc, xuống dốc lúc đi và về như nhau). Tính vận tốc lúc lên dốc, lúc xuống dốc?

Bài 8: Một ô tô đi quãng đường AB với vận tốc 50 km/h, rồi đi tiếp quãng đường BC với vận tốc 45 km/h. Biết quãng đường tổng cộng dài 165 km và thời gian ô tô đi trên quãng đường AB ít hơn thời gian đi trên quãng đường BC là 30 phút. Tính thời gian ô tô đi trên mỗi đoạn đường. 

Bài 9: Một ca nô chạy trên sông trong 7 giờ, xuôi dòng 108 km và ngược dòng 63 km. Một lần khác cũng trong 7 giờ ca nô xuôi dòng 81 km và ngược dòng 84 km. Tính vận tốc nước chảy và vận tốc ca nô.
Bài 10: Một ô tô đi trên quãng đường dai 520 km. Khi đi được 240 km thì ô tô tăng vận tốc thêm 10 km/h nữa và đi hết quãng đường còn lại. Tính vận tốc ban đầu của ô tô biết thời gian đi hết quãng đường là 8 giờ.

HƯỚNG DẪN GIẢI PHIẾU HỌC TẬP PHIẾU SỐ 2 – ĐẠI SỐ 9
GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
DẠNG 1: TOÁN VỀ QUAN HỆ SỐ

Bài 1:  Gọi chữ số hàng chục của số cần tìm là x, điều kiện 
[image: image14.wmf]xN

Î

, (
[image: image15.wmf]0 < x 9

£

)

Gọi chữ số hàng đơn vị của số cần tìm là y, điều kiện 
[image: image16.wmf]yN

Î

, (
[image: image17.wmf]0 < y 9

£

)

Tổng chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 14 nên có phương trình: 
[image: image18.wmf]xy14
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Số đó là: 
[image: image19.wmf]xy10xy

=+

 . Nếu đổi chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị cho nhau thì số mới là: 
[image: image20.wmf]yx10yx

=+


Theo bài ra ta số mới lớn hơn số đã cho 18 đơn vị nên có phương trình: 
[image: image21.wmf]10yx(10xy)18
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Từ đó ta có hệ phương trình 
[image: image22.wmf]xy14x6
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  (thoả mãn điều kiện)

Số cần tìm là 68.

Bài 2:  Gọi chữ số hàng chục là a (
[image: image23.wmf]aN,0a9

Î<£

)

Gọi chữ số hàng đơn vị là b (
[image: image24.wmf]bN,0b9

Î<£

)

Số cần tìm là 
[image: image25.wmf]ab10ab
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Chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 5 đơn vị nên ta có phương trình: 
[image: image26.wmf]ba5ab5
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(1)
Khi viết chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số của số đó thì ta được số mới là  
[image: image27.wmf]a1b100a10b

=++


Số mới lớn hơn số đó là 280 đơn vị nên ta có phương trình:
[image: image28.wmf](100a10b)(10ab)280

++-+=

 (2) 

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

[image: image29.wmf]ab5ab5a3
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(TMĐK)
 Vậy số cần tìm là 38.

Bài 3:  Gọi chữ số hàng chục là x, chữ số hàng đơn vị là y (đk:
[image: image30.wmf]x,yN,0x9,0y9

Î<£££

 )

Nếu chia số đó cho tổng 2 chữ số ta được thương là 6 nên có phương trình:
[image: image31.wmf]10xy

6

xy

+

=

+

    

Nếu lấy tích 2 chữ số cộng thêm 25 ta được số nghịch đảo nên ta có phương trình 
[image: image32.wmf]xy2510yx
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Theo bài ra ta có HPT: 
[image: image33.wmf]10xy

6 (1)
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Từ phương trình (1) ta có : 
[image: image34.wmf]5

10xy6x6y4x5yxy

4
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Thay vào phương trình (2) ta có : 
[image: image35.wmf]2

y9y200

-+=

  (3) 
Phương trình (3) có hai nghiệm phân biệt 
[image: image36.wmf]12

y5;y4
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 (thỏa mãn)

Với 
[image: image37.wmf]11

5.525

y5x

44
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(không thỏa mãn điều kiện của x)

Với 
[image: image38.wmf]22

4.5

y4x5

4

=Þ==

(Thỏa mãn điều kiện của x)

Vậy chữ số hàng chục là 5, chữ số hàng đơn vị là 4. Số cần tìm là 54.
Gọi tử số của phân số đó là x 

Mẫu số của phân số đó là 
[image: image39.wmf]y

(đk: 
[image: image40.wmf]¹>

y0;yx

)
Vì mẫu số lớn hơn tử số 3 đơn vị, ta có pt: 
[image: image41.wmf]-+=

xy3


Nếu tăng cả tử và mẫu thêm 1 đơn vị thì tử số là 
[image: image42.wmf]+

x1

, mẫu số là 
[image: image43.wmf]+

y1

 thì được phân số mới bằng 
[image: image44.wmf]1
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 ta có phương trình:   
[image: image45.wmf]+
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Ta có hpt: 
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Gọi chữ số hàng chục là x 
[image: image47.wmf](0<x9, xN)

£Î


Chữ số hàng đơn vị là y
[image: image48.wmf]£Î

(0 < y9,yN)


Vì tổng 2 chữ số là 9 ta có 
[image: image49.wmf]+=

xy9

(1)

Số đó là 
[image: image50.wmf]xy10xy

=+


Số viết ngược lại là 
[image: image51.wmf]yx10yx

=+


Vì thêm vào số đó 63 đơn vị thì được số viết theo thứ tự ngược lại ta có 


[image: image52.wmf]xy63yx10xy6310yx

9x9y63(2)
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 
[image: image53.wmf]+=+==
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Vậy số phải tìm là 81.

DẠNG 2: TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

Gọi vận tốc ô tô là 
[image: image55.wmf]x(km/h),(x10)

>

.
Gọi vận tốc xe máy là 
[image: image56.wmf]y(km/h),(y0)

>

.

Vì vận tốc ô tô hơn vận tốc xe máy là 10 km/h nên ta có phương trình: 
[image: image57.wmf]xy10

-=


Thời gian ô tô đã đi cho đến lúc gặp xe máy là: 
[image: image58.wmf]862

-=

 (giờ).

Thời gian xe máy đã đi cho đến lúc gặp ô tô là: 
[image: image59.wmf]13

2

22

-=

 (giờ).

Quãng đường ô tô chạy trong [image: image60.wmf]2

 giờ là 
[image: image61.wmf]2x(km)

.

Quãng đường xe máy chạy trong 
[image: image62.wmf]3

2

 giờ là 
[image: image63.wmf]3y

(km)

2

.

Vì quãng đường AB dài 195 km nên ta có phương trình 
[image: image64.wmf]3
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hay 
[image: image65.wmf]4x3y390
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Do đó ta có hệ hai phương trình: 
[image: image66.wmf]xy10
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Giải hệ này ta được 
[image: image67.wmf]x60;y50

==

 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy vận tốc ô tô là 60 km/h, vận tốc xe máy là 50 km/h.

Gọi vận tốc đạp xe hằng ngày của Nam là 
[image: image68.wmf]x(km/h),(x0)

>


Vận tốc đạp xe lớn nhất của Nam là 
[image: image69.wmf]y(km/h),(yx)

>


Thời gian đi hàng ngày của Nam từ nhà đến trường là 
[image: image70.wmf]10

x

(h)

Thời gian đi của Nam từ nhà đến trường với vận tốc lớn nhất là 
[image: image71.wmf]10

y

 (h)

Theo bài ra Nam tính toán và thấy rằng nếu đạp xe với vận tốc lớn nhất thì thời gian đi học sẽ rút ngắn 10 phút (
[image: image72.wmf]1

(h)

6

)  nên ta có pt: 
[image: image73.wmf]10101

xy6
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Thời gian đi học thực tế của Nam trong 5 km đầu là 
[image: image74.wmf]5

(h)

y


Thời gian đi học thực tế của Nam trong 5 km cuối là 
[image: image75.wmf]5

(h)

x


Theo bài ra vì thời gian đạp xe đi học sáng nay của Nam là 35 phút (
[image: image76.wmf]7

(h)

12

)nên ta có phương trình 
[image: image77.wmf]557
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Giải hệ pt:  
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11

xy6

x15

11

557

y20

xy12

ì

ì

-=

=

ï

ï

ïï

Û

íí

ïï

=

+=

ïï

î

î

(TMĐK)
Vậy vận tốc đạp xe hàng ngày của Nam là 15 (km/h)

Vận tốc đạp xe lớn nhất của Nam là 20 (km/h)

Gọi vận tốc riêng của tàu thủy là x (km/h).

Gọi vận tốc của dòng nước là y (km/h) 
[image: image79.wmf](xy0)

>>


Suy ra vận tốc của tàu thủy khi xuôi dòng là 
[image: image80.wmf]xy

+

 (km/h).
Vận tốc của tàu thủy khi ngược dòng là 
[image: image81.wmf]xy

-

 (km/h).
Dẫn tới hệ phương trình :

[image: image82.wmf]6654
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(thỏa mãn điều kiện).

Vậy vận tốc riêng của tàu thủy là 30 km/h.

Vận tốc của dòng nước là 3 km/h.

Gọi vận tốc riêng của ca nô và vận tốc riêng của dòng nước lần lượt là x, y (km/h; 
[image: image83.wmf](xy0)

>>

.
Vận tốc ca nô xuôi dòng là:
[image: image84.wmf]xy

+

 (km/h).
Vận tốc ca nô ngược dòng là: 
[image: image85.wmf]xy

-

 (km/h).
Đổi: 2 giờ 30 phút 
[image: image86.wmf]5

2

=

giờ;   1 giờ 20 phút 
[image: image87.wmf]4

3

=

  giờ.
Vì ca nô xuôi dòng một quãng sông dài 12 km rồi ngược dòng quãng sông đó mất [image: image88.wmf]2

giờ [image: image89.wmf]30

phút nên ta có phương trình: 
[image: image90.wmf]12125
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Vì ca nô xuôi dòng 4 km rồi ngược dòng 8 km thì hết [image: image91.wmf]1

giờ [image: image92.wmf]20

phút nên ta có phương trình: 
[image: image93.wmf]484
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 
[image: image94.wmf]12125
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, ta có hệ 
[image: image97.wmf]51
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Suy ra 
[image: image98.wmf]11
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    (thỏa mãn điều kiện).

Vậy vận tốc riêng của ca nô là [image: image99.wmf]10

km/h và vận tốc riêng của dòng nước là [image: image100.wmf]2

km/h
Gọi vận tốc của ô tô là x (km/h), đk: 
[image: image101.wmf]x0

>

.

Gọi vận tốc của xe máy là y(km/h), đk: 
[image: image102.wmf]y0

>

.

Thời gian xe máy đi để gặp ô tô là 
[image: image103.wmf]80
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(giờ)

Quãng đường ô tô đi là 100 km nên thời gian ô tô đi là 
[image: image104.wmf]100
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Ta có phương trình 
[image: image105.wmf]10080
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Quãng đường xe máy đi là 60 km nên thời gian xe máy đi là 
[image: image106.wmf]60
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(giờ)

Quãng đường ô tô đi 120 km nên thời gian ô tô đi là 
[image: image107.wmf]120
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(giờ)

Vì ô tô đi trước xe máy 54 phút = 
[image: image108.wmf]9
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(giờ) nên ta có phương trình 
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 
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Vậy vận tốc của ô tô là 50 km/h. Vận tốc của xe máy là 40 km/h.
BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: (Đ/S: Số cần tìm là [image: image111.wmf]24

).

Bài 2: Đ/S: Số cần tìm là 746).

Bài 3: (Đ/S: Số cần tìm là 47).

Bài 4: (Đ/S: Số cần tìm là 83).

Bài 5: (Đ/S: Số cần tìm là 
[image: image112.wmf]-

5

6

).

Gọi độ dài quãng đường AB là: x (km). Thời gian xuất phát là: y(h) 
[image: image113.wmf](x0;y1)

>>


Nếu chạy với vận tốc 35km/h đến B chậm mất 2h so với dự định mà theo dự định phải tới B lúc 12h nên ta có pt: 
[image: image114.wmf]35.(12 - y + 2) = x 

(1)
Nếu chạy với vận tốc 50km/h đến B sớm hơn dự định 1 giờ (dự định = 12h) nên ta có pt:

[image: image115.wmf]50.(12 - y - 1) = x 

(2)

Ta có HPT: 
[image: image116.wmf]35.(14 - y) = x

50.(11 - y) = x

ì

í
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Giải hệ ta dc x = 350(km),y = 4(h) (TMĐK). 

Gọi vận tốc lúc lên dốc là x km/phút và vận tốc lúc xuống dốc là y km/phút.
ĐK: 
[image: image117.wmf](xy0)

>>


Thời gian đi từ A đến B: lúc lên dốc là 
[image: image118.wmf]4

x

, lúc xuống dốc là 
[image: image119.wmf]5

y

 hết 40 phút
Ta có phương trình: 
[image: image120.wmf]45
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Thời gian đi từ B đến A: lúc lên dốc là 
[image: image121.wmf]5

x

, lúc xuống dốc là 
[image: image122.wmf]4

y

 hết 41 phút
Ta có phương trình: 
[image: image123.wmf]54
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

[image: image124.wmf]45
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Giải HPT này bạn tìm được  
[image: image125.wmf]1

x
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và  
[image: image126.wmf]1

y
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, đối chiếu với ĐK và  kết luận.
Bài 6: Thời gian ô tô đi trên quãng đường AB là 1,5 (h), thời gian ô tô đi trên quãng đường BC là 2 (h).
Bài 7: Vận tốc dòng nước 3km/h; vận tốc ca nô 24 km/h.
Bài 8: Vậy vận tốc ban đầu của ô tô là 60 km/h.
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